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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Đinh Thị Châm 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Văn Tám 

                                                 Ông Nguyễn Xuân Sơn 

- Thư ký phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu tham gia phiên tòa:  Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 22 tháng 8 năm 2022, t i tr  s  Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   t    sơ thẩm c ng khai v  án h nh s  sơ thẩm th   ý số 

171/2022/TLST-HS ngày 08 tháng 7 năm 2022, theo Quyết định đưa v  án ra   t 

   số 231/2022/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 7 năm 2022; Th ng báo dời thời gian 

  t    số: 32/2022/TB-TA ngày 14 tháng 7 năm 2022 đối v i bị cáo: 
 

Nguyễn Văn C, sinh năm 1990, Nơi sinh: An Giang; Hộ khẩu thường trú: ấp 

P,  ã Phú Th nh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; Chỗ  : Kh ng nơi   nhất định; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Gi i tính: Nam; Nghề 

nghiệp: Không; Tr nh độ học vấn: 1/12; Cha: Nguyễn Văn N, sinh năm 1966; Mẹ: 

Nguyễn Thị N, sinh năm 1964; Bị cáo chưa có vợ, con. 

Tiền án:  

- Ngày 31/12/2019, bị Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu    ph t 12 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 256/HSST. 

- Ngày 26/10/2021, bị Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu    ph t 8 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 251/HSST. Chấp hành  ong 

h nh ph t ngày 11/01/2022. 

Tiền s : Ngày 01/02/2021, bị Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu ra 

Quyết định áp d ng biện pháp     ý hành chính đưa vào Cơ s  cai nghiện bắt 

buộc thời gian 18 tháng;  

Nhân thân 
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- Quyết định số 40/2017/QĐ-TA ngày 24/01/2017 bị Tòa án nhân dân thành 

phố Vũng Tàu áp d ng biện pháp     ý hành chính đưa vào cơ s  cai nghiện bắt 

buộc thời h n 12 tháng tính từ ngày 22/12/2016. 
- Quyết định số 2144/QĐ-XPVPHC ngày 22/4/2019 của C ng an Phường 2 

thành phố Vũng Tàu áp d ng biện pháp     ý hành chính bằng h nh thức ph t tiền 

750.000 đồng về hành vi “S  d ng trái ph p chất ma túy” đã chấp hành đóng ph t 

ngày 02/5/2019. 

Quyết định 750/QĐ-UBND ngày 18/4/2012  của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

đưa vào Trường giáo dưỡng cơ s  giáo d c thời h n 02 năm   Tr i Phú Giáo tỉnh 

B nh Dương.  

Bị bắt ngày 03/02/2022. Bị cáo có mặt t i phiên tòa. 

- Bị hại: Nguyễn Trung H (Đã chết). 

Người đ i diện hợp pháp của bị h i: Ông Nguyễn Văn H, sinh năm: 1961; Địa 

chỉ: số… đường, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Vắng mặt. 

Người  àm chứng:  

1. Anh Trần Thy L, sinh năm 1977; Địa chỉ: số…. đường Đ, Phường 3, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Có mặt. 

2.  Chị Võ Thị Cẩm Hiền, sinh năm 1985; Địa chỉ: số… đường H, Phường 8, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Có mặt. 

3. Anh Nguyễn Hữu T, sinh năm: 1975; Địa chỉ: số…. đường L, Phường 2, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Vắng mặt. 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung v  án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 02/02/2022, anh Trần Thy L cùng chị Võ Thị 

Cẩm H ngồi nhậu phía trư c v a nư c đá t i địa chỉ …. Võ Thị Sáu, Phường 2, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do anh Nguyễn Hữu T  à chủ quán. Khoảng 18 

giờ cùng ngày, anh Nguyễn Trung H đến nhậu cùng anh Linh và chị Hiền. Đến 

khoảng 19 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn C đến tham gia nhậu cùng. Ngồi nhậu đến 

khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày,  C và anh H có  ời qua tiếng   i,  ích mích mâu 

thuẫn v i nhau nhưng vẫn ngồi uống rượu chung v i cả nhóm. Khi anh H đang ngồi 

phía đối diện  C, chân trái anh H ch m đất, chân phải vắt ch o  ên chân trái th   C đã 

 ấy 01  ưỡi dao  am từ trong túi quần,  C gỡ   p giấy bọc  ưỡi dao  am bên ngoài ra rồi 

dùng tay phải cầm dao  am cúi thấp người  uống và quơ dao  am cắt vào mu bàn chân 

phải  của anh H một vết cắt dài khoảng 3cm,  àm rách da từ vết cắt này phun ra rất 

nhiều máu. Thấy anh H chảy nhiều máu nên C dùng tay bịt vết thương   i rồi cùng anh 

L và chị H  ấy b ng gòn băng bó vết thương cho anh H nhưng vẫn kh ng cầm được 

máu nên anh Linh và  C dùng  e m  t  ch  anh H đến Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu. 

Trong thời gian chờ cấp cứ cho anh H,  C nghe bác sỹ nói anh H kh ng còn th  nữa, 

biết anh H đã chết nên C đi ra ngoài đường và đến Bến  e Vũng Tàu định bỏ trốn 

nhưng kh ng còn chuyến  e khách nào ho t động. C ngủ t i bến  e đến chiều ngày 
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03/02/2022 th  bắt  e khách về quê t i tỉnh An Giang nhưng khi ch y trốn đến địa 

phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang th  bị cơ quan C ng an phát hiện, bắt giữ. 

 T i cơ quan C ng an, C đã khai nhận toàn bộ hành vi ph m tội nêu trên. Lời 

khai của Nguyễn Văn C phù hợp v i chứng cứ thu thập được, phù hợp v i  ời khai  C 

những người chứng kiến  à anh Trần Thy L (Bút   c điều tra từ 69 đến 73 và từ 135 

đến 142), chị Võ Thị Cẩm H (Bút   c điều tra 67-68 và từ 129 đến 134). 

Theo Bản kết  uận giám định pháp y về t  thi số 85/KLGĐ-PC09-PY ngày 

01/03/2022  của Phòng kỹ thuật h nh s  C ng an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 

- Dấu hiệu chính qua giám định: T  thi thể tr ng trung b nh, da niêm nh t. Vết 

thương rách da mu bàn chân phải h nh khe, bờ gọn, hai góc nhọn, kích thư c 3.2cm   

1.2cm. Vết thương mu bàn chân phải gây đứt ngang động m ch mu chân phải. Hai 

phổi sung huyết. Buồng tim ít máu, các quai động m ch và động m ch chủ ng c – 

b ng còn ít máu. Gan có nhiều nốt  ơ hoá. D  dày chứa ít dịch  oãng. 

Kết quả   t nghiệm vi thể: Xuất huyết rải rác   các m   iên kết dư i da chân và 

quanh động m ch mu chân. Bệnh  ơ gan. Các t ng khác phù nề, sung huyết. 

- Nguyên nhân chết: Nguyễn Trung Hiếu chết do Shock mất máu kh ng hồi ph c 

– do vết thương đứt động m ch mu chân, mất máu cấp   cơ thể có bệnh  ơ gan kèm 

theo. 

- Kết  uận khác: Vật gây nên vết thương   mu bàn chân  à vật sắc, bản dẹt, tác 

động tr c tiếp vào mu chân cơ thể n n nhân hư ng từ trên  uống dư i. 

Trong máu t  thi Nguyễn Trung Hiếu t m thấy cồn Ethano -Nồng độ 3 g/  (ba 

gam/ ít). Kh ng t m thấy ma tuý. HIV: Âm tính. 

X t nghiệm độc chất: Mẫu máu và gan kh ng phát hiện các chất thường gặp. 

Mẫu chất chứa trong d  dày kh ng phát hiện các chất thường gặp. Định tính Cyanide 

và Phosphide: Âm tính. 

 Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  C bị cáo: 

 Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s : Bị cáo Nguyễn Văn C đã thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải về hành vi ph m tội  của mình. 

 Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình s : Bị cáo Nguyễn Văn C thành có 02 tiền 

án đều về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích mà l i th c hiện hành vi ph m 

tội nên thuộc trường hợp “Tái ph m nguy hiểm” quy định t i điểm h khoản 1 Điều 52 

BLHS; 

 Về trách nhiệm dân sự: Ông Nguyễn Văn Hiền  à cha ruột  C anh H không có 

yêu cầu bồi thường về phần dân s . 

Bản cáo tr ng số 186/CT-VKS ngày 07 tháng 7 năm 2022  C Viện Kiểm sát 

nhân dân thành phố Vũng Tàu đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn C, về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ  uật H nh s . 

Tại phiên tòa:  

Bị cáo Nguyễn Văn C đã khai nhận về toàn bộ hành vi của m nh như đã nêu 

trên. Bị cáo đã thấy việc  àm  của m nh  à vi ph m pháp  uật, tỏ ra ăn năn, hối cải và 

 in được giảm nhẹ h nh ph t. 
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 Đ i diện Viện kiểm sát giữ quyền c ng tố t i phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm đã truy tố đối v i bị cáo Nguyễn Văn C, về tội “Cố ý gây thương tích và đề nghị 

Hội đồng   t    áp d ng điểm a khoản 4 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52 và Điều 38 Bộ  uật h nh s ,    ph t bị cáo từ 7 năm 6 tháng t i 8 

năm 6 tháng tù. Về trách nhiệm dân s : Không yêu cầu nên đề nghị kh ng  em   t. 

                                       NHẬN ĐỊNH  C TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ v  án đã được 

tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng   t    nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố t ng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát, Kiểm sát viên trong quá tr nh điều tra, truy tố đã th c hiện đúng về thẩm quyền, tr nh 

t , thủ t c quy định của Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá tr nh điều tra và t i phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố t ng, 

người tiến hành tố t ng. Do đó, các hành vi, quyết định tố t ng  của Cơ quan tiến hành tố 

t ng, người tiến hành tố t ng đã th c hiện đều hợp pháp. 

T i phiên tòa người đ i diện hợp pháp của người bị h i vắng mặt t i phiên tòa 

nhưng đã có   ời khai rõ ràng t i cơ quan điều tra và kh ng có yêu cầu bị cáo bồi thường, 

bị cáo và đ i diện Viện kiểm sát thành phố Vũng Tàu tham gia phiên tòa kh ng yêu cầu 

hoãn phiên tòa, việc đ i diện của người bị h i mặt kh ng  àm ảnh hư ng đến việc giải 

quyết v  án, Hội đồng   t    căn cứ các Điều 292 Bộ  uật Tố t ng h nh s  quyết định 

  t    vắng mặt đ i diện hợp pháp của người bị h i. 

 [2] Về hành vi ph m tội của bị cáo: T i phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn C đã khai 

nhận toàn bộ hành vi ph m tội của m nh. Đối chiếu  ời khai nhận của bị cáo v i  ời 

khai của người  àm chứng và các chứng cứ, tài  iệu đã thu thập có trong hồ sơ v  án  à 

hoàn toàn phù hợp, Hội đồng   t    có đủ cơ s  để  ác định:  

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 02/02/2022, t i địa chỉ … Võ Thị Sáu, Phường 

2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Nguyễn Văn C có hành vi dùng tay 

phải cầm dao  am cắt vào mu bàn chân phải của anh Nguyễn Trung H. Vết cắt có 

chiều dài khoảng 3cm, từ vết cắt này phun ra rất nhiều máu dẫn đến hậu quả khiến anh 

H t  vong. 

 Hành vi dùng dao  am cắt vào chân khiến anh H chảy máu dẫn t i t  vong  của 

bị cáo Nguyễn Văn C đã th c hiện đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” quy 

định t i điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ  uật h nh s . V  vậy, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Vũng Tàu truy tố bị cáo  à hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng pháp 

 uật.   
 

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi  C bị cáo: X t tính chất, mức 

độ do hành vi ph m tội mà bị cáo Nguyễn Văn C đã gây ra  à nguy hiểm cho  ã hội, 

đã tr c tiếp  âm h i đến sức khỏe, tính m ng  C người khác được pháp  uật bảo vệ; 

ảnh hư ng  ấu đến an ninh trật t  t i địa phương và  ã hội. V  vậy, cần phải     ý 

nghiêm, áp d ng mức h nh ph t tù có thời h n tương  ứng v i tính chất, mức độ nguy 

hiểm đối v i hành vi ph m tội  C bị cáo nhằm giáo d c riêng, răn đe và phòng ngừa 

chung về tội ph m  ã hội.  
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 [4] Về t nh tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm h nh s :  

Bị cáo có 2 tiền án, chưa được  óa án tích đã ph m tội m i,  à t nh tiết tăng nặng 

trách nhiệm h nh s  theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ  uật H nh s . 

 Trong quá tr nh điều tra và t i phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn C đã thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải về hành vi ph m tội  của mình  à t nh tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm h nh s  thuộc điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ  uật h nh s  năm 2015 để xem xét 

giảm nhẹ cho bị cáo một phần h nh ph t để bị cáo thấy được s  khoan hồng  của pháp 

 uật mà cải t o cho tốt,  àm người có ích cho gia đ nh và  ã hội. 

[5] Về trách nhiệm dân s : Đ i diện hợp pháp của bị h i kh ng yêu cầu nên 

không xem xét. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí h nh s  sơ thẩm theo quy định.  
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp d ng  khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51;  điểm h khoản 1 Điều 52; 

Điều 38 Bộ  uật H nh s  năm 2015.    

1. Tuyên bố:  Bị cáo Nguyễn Văn C ph m tội “Cố ý gây thương tích”. 

 X  ph t: Nguyễn Văn C 8 (Tám) năm tù, thời h n tù tính từ ngày 03 tháng 02 

năm 2022. 

2. Về trách nhiệm dân s : Không xem xét, giải quyết. 

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn C phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án 

phí h nh s  sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời h n 15 

ngày kể từ ngày tuyên án; Đ i diện hợp pháp của người bị h i vắng mặt t i phiên tòa 

được quyền kháng cáo bản án trong thời h n 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được niêm yết, tống đ t hợp  ệ để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu   t    theo thủ t c phúc thẩm.  
 

 
Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- C ng an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV06; PC10); 

- S  Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp.Vũng Tàu; 

- C ng an thành phố Vũng Tàu; 
- Chi c c Thi hành án dân s  Tp.Vũng Tàu; 
- Bị cáo;  
- Người đ i diện hợp pháp  của người bị h i; 
- Lưu hồ sơ v  án. 
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THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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